
THƯ VIỆN TIỀN GIANG 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 

CHUYÊN ĐỀ Y HỌC 

 
1.  TRẦN QUỐC KHÁNH. Nơi ánh sáng không bao giờ tắt  / Trần Quốc Khánh. - H. : 

Công thƣơng,2021. - 261tr , 23cm  

Tóm tắt :    Tuổi thơ hoang dã, sống giữa hai miền cảm xúc,..  

 610   PD : DV.079360 / PM : MM.012405 

 

2.  MCNUTT (ROBERT ALAN). Your health your Decisions  = Hợp tác cùng bác sĩ để trở 

thành ngƣời bệnh thông thái / Robert Alan Mcnutt. - H. : Thế Giới,2020. - 236tr , 23cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu việc đƣa ra quyết định khám chữa bệnh của bệnh nhân   

 610   PD : DV.079697 / PM : MM.012804 

 

3.  SHAPIRO, NINA. Hoang mang: Chỉ dẫn của bác sĩ để hiểu rõ đúng sai  / Napoleon 

Hill. - H. : Thế giới,2020. - 407tr , 23cm  

Tóm tắt :    Cung cấp những lời khuyên về những vấn đề sức khỏe thƣờng 

gặp  

 610   PD : DV.079504 / PM : MM.012562 

 

4.  WEN, LEANA S. Kể gì với bác sĩ: Để chuẩn đoán đúng và tránh lạm dụng xét nghiệm  

/ Leana S.Wen. - H. : Dân Trí,2021. - 456tr , 23cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những bƣớc cơ bản để tránh sai lầm khi chuẩn đoán 

trong khám bệnh ...  

 610   PD : DV.079614 / PM : MM.012676 

 

5.  KAY, ADAM. Chạy trời không khỏi đau  / Adam Kay. - H. : Kim Đồng,2020. - 372tr , 

23cm  

Tóm tắt :    Cuốn nhật ký giúp bạn tra cứu các thuật ngữ y khoa cũng nhƣ 

giải thích chút ít về công việc của một bác sĩ...  

 610.92   PD : DV.079423 / PM : MM.012474 

 

6.  D'ADAMO, PETER J. Ăn theo nhóm máu  = Eat right for your type / Peter J.D'Adamo. - 

H. : Dân Trí,2020. - 492tr , 23cm  

Tóm tắt :    Bản sắc của từng nhóm máu và chế độ dinh dƣỡng theo từng 

nhóm máu ...  

 612.1   PD : DV.079638 / PM : MM.012729 

 

7.  AKIYOSHI HORIE. Lưu thông máu tốt hóa giải bách bệnh  / Akiyoshi Horie. - H. : 

Công Thƣơng ,2021. - 250tr , 21cm     

 612.1   PD : DV.079244 / PM : MM.012293 

 

 



8.  REICHEL, LORI A. . Dậy thì ơi chào mi!  : 500 câu hỏi đáp về những vấn đề của tuổi 

dậy thì  / Lori A. Reichel. - H. : Hồng đức,2020. - 247tr , 21cm     

 612.6   PD : DV.079728 / PM : MM.012833 

 

9.  NGUYỄN THANH HÀ . Mẹ giúp con gái bước qua tuổi dậy thì   / Nguyễn Thanh Hà . - 

H. : Quân đội nhân dân ,2021. - (Tủ sách thực dƣỡng ). - 136tr , 21cm     

 612.6   PD : DV.079250 / PM : MM.012292 

 

10.  NAM KHA . Tuổi dậy thì ti tỉ chuyện   : Dành cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên  / Nam Kha . 

- H. : Hà nội ,2021. - 171tr , 21cm     

 612.6   PD : DV.079733 / PM : MM.012829 

 

11.  LÊ LAN ANH. Bí quyết thương lượng cho tuổi dậy thì  / Lê Lan Anh. - H. : Dân 

Trí,2020. - 176tr , 21cm  

Tóm tắt :    Những câu chuyện thƣờng xuyên xảy ra trong tuổi dậy thì nhƣ 

dậy thì, đừng giấu mẹ điều gì, khi tranh luận luôn cần giới hạn...  

 612.6   PD : DV.079361 / PM : MM.012407 

 

12.  TAYLOR, SONYA RENEE. Cơ thể tuổi dậy thì  = Celebrate your body / Sonya Renee 

Taylor . - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2021. - 167tr , 21cm  

Tóm tắt :    Chia sẻ những bí quyết chăm sóc cơ thể bạn gái tuổi dậy thì ...  

 612.6   PD : DV.079693 / PM : MM.012751 

 

13.  HOLLINS, PETER. Tư duy nhạy, tiếp thu nhanh  / Peter Hollins. - H. : Lao 

Động,2020. - 205tr , 21cm  

Tóm tắt :    Những quy tắc cơ bản về khoa học thần kinh giúp bạn hiểu đƣợc 

nguyên nhân sâu xa tại sao chúng ta hành động thiếu suy nghĩ ...  

 612.8   PD : DV.079558 / PM : MM.012626 

 

14.  LEWIS, MICHAEL. Logic của tâm trí  : Thiên kiến xác nhận ảnh hƣởng đến phán đoám 

của con ngƣời nhƣ thế nào / Michael Lewis. - H. : Thế Giới,2021. - 360tr , 24cm  

Tóm tắt :    Phân tích 12 ảnh hƣởng tâm lý nhận thức nhƣ gã ngực xệ, ngƣời 

ngoài cuộc, ngƣời trong cuộc, lỗi....  

 612.8   PD : DL.017890 / PM : MM.012365 

 

15.  PERLMUTTER, DAVID. IQ vượt trội  / David Perlmutter. - H. : Dân Trí,2021. - 336tr , 

23cm  

Tóm tắt :    Giúp con phát triển não bộ và nâng cao trí thông minh ...  

 612.8   PD : DV.079742 / PM : MM.012907 

 

16.  LÊ MINH . Hỏi đáp về thực dưỡng ăn uống hợp lý để phòng và trị bệnh   / Lê Minh, 

Lê Minh Hùng . - H. : Hồng đức ,2021. - 103tr , 19cm     

 613   PD : DV.079196 / PM : MM.012215 

 

 



346.  TẠ TÔNG VỤ . Kiến thức cơ bản chăm sóc sức khỏe người cao tuổi   / Tạ Tông Vụ 

Chủ biên. - H. : Hà Nội ,2020. - 159tr , 21cm     

 613   PD : DV.079641 / PM : MM.012704 

 

17.  PHƢƠNG NAM ĐÌNH. Kiến thức cơ bản nâng cao sức khỏe  / Phƣơng Nam Đình. - 

H. : Hà Nội,2020. - 127tr , 21cm     

 613   PD : DV.079639 / PM : MM.012702 

 

18.  AGUS, DAVID B.. Hướng dẫn đơn giản để sống thọ  / David B. Agus. - Thanh Hóa : 

Thanh Hóa,2020. - 214tr : 21cm  

Tóm tắt :    Sức mạnh của sự phòng ngừa, những điều nên làm, những điều 

cần tránh, khuyến nghị của Bác sĩ,..  

 613   PD : DV.079402 / PM : MM.012435 

 

19.  TĂNG BÌNH. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cá nhân và gia đình  / Tăng Bình; ái 

Phƣơng. - H. : Hồng Đức,2020. - 407tr , 27cm  

Tóm tắt :    Chế độ dinh dƣỡng, tập luyện, cây thuốc và chuẩn đoán và xử trí 

các bệnh thƣờng gặp...  

 613   PD : DL.017979 

 

20.  CLARK, BERNIE. Yin Yoga tâm yên bình, đẹp dáng xinh  / Bernie Clark. - H. : Phụ 

nữ,2020. - 550tr , 24cm     

 613   PD : DL.017957 / PM : MM.012812 

 

21.  TRẦN QUỐC KHÁNH. Bác sĩ tốt nhất của mình  / Trần Quốc Khánh. - H. : Công 

Thƣơng,2021. - 330tr , 23cm     

 613   PD : DV.079615 / PM : MM.012670 

 

22.  YONGCHUL KWON. Cơ thể ta đã hai triệu năm : Giải mã các căn bệnh thời hiện 

đại   / Yongchul Kwon. - H. : Thế Giới,2021. - 201tr , 21cm     

 613   PD : DV.079674 / PM : MM.012788 

 

23.  ĐẶNG NGUYÊN MINH . Ăn sạch sống khỏe nam giới   / Đặng Nguyên Minh biên 

soạn. - H. : Hồng đức ,2021. - 144tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079228 / PM : MM.012254 

 

24.  ĐẶNG NGUYÊN MINH . Ăn sạch sống khỏe người già   / Đặng Nguyên Minh biên 

soạn. - H. : Hồng đức ,2021. - 166tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079226 / PM : MM.012249 

 

25.  ĐẶNG NGUYÊN MINH . Ăn sạch sống khỏe phụ nữ  / Đặng Nguyên Minh biên soạn. 

- H. : Hồng đức ,2021. - 160tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079225 / PM : MM.012248 

 

 



26.  ĐẶNG NGUYÊN MINH . Ăn sạch sống khỏe thiếu nhi   / Đặng Nguyên Minh biên 

soạn. - H. : Hồng đức ,2021. - 144tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079227 / PM : MM.012251 

 

27.  MAI DUYÊN . Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện cho người béo và 

người gầy  / Mai Duyên biên soạn. - H. : Dân Trí,2020. - 232tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu các loại thực phẩm giúp tăng cân và giảm cân, thực 

đơn dinh dƣỡng hàng ngày và những lƣu ý khi thực hiện ăn hoặc giảm cân...  

 613.2   PD : DV.079273 / PM : MM.012301 

 

28.  FUNG, JASON . Hướng dẫn nhịn ăn khoa học   / Jason Fung, Jimmy Moore . - H. : 

Thế giới ,2021. - 368tr     

 613.2   PD : DV.079510 / PM : MM.012546 

 

29.  NGUYỄN KHIÊM . Sống thuận theo tự nhiên chìa khóa vàng của sức khỏe   / 

Nguyễn Khiêm . - H. : Quân đội nhân dân ,2021. - 148tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079260 / PM : MM.012287 

 

30.  HEALTH, LINH . Thải độc cà phê: Phương pháp đào thải độc tố tận gốc   / Linh 

Health. - H. : Thế giới,2020. - 55tr , 26cm     

 613.2   PD : DL.017958 / PM : MM.012806 

 

31.  OHSAWA, GEORGE . Thực dưỡng hướng dẫn cách thức thay đổi số phận   / George 

Ohsawa. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020. - (Tủ sách thực dƣỡng ). - 141tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079267 / PM : MM.012284 

 

32.  HẢI ÂN. Món ăn vị thuốc  : Ăn uống dƣỡng sinh / Hải Ân. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020. - 

186tr , 19cm     

 613.2   PD : DV.079407 / PM : MM.012467 

 

33.  BÙI QUỐC CHÂU. ẩm thực dưỡng sinh phòng bệnh bằng ăn uống đúng phép  / Bùi 

Quốc Châu. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2021. - 111tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079382 / PM : MM.012397 

 

34.  DAVIS, ROBERT J. Detox, low - carb, thực phẩm hữu cơ ... tin đồn & sự thật  / 

Robert J.Davis. - H. : Thế Giới,2020. - 228tr , 23cm  

Tóm tắt :    Trình bày thấu đáo, khách quan về những thông tin dinh dƣỡng 

và sức khỏe ...  

 613.2   PD : DV.079655 / PM : MM.012742 

 

35.  MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện dành cho người bệnh 

xương khớp.  / Mai Duyên. - H. : Dân Trí,2020. - 210tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079265 / PM : MM.012272 

 

 



36.  MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện dành cho người tập 

gym  / Mai Duyên. - H. : Dân Trí,2020. - 221tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079274 / PM : MM.012302 

 

37.  AKIYOSHI HORIE. Phương pháp ăn uống cải thiện lưu thông máu  / Akiyoshi Horie. 

- H. : Công Thƣơng,2021. - 210tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079246 / PM : MM.012273 

 

38.  HASUMI KANON. Giảm cân nửa thân dưới để chân gọn eo thon  / Hasumi Kanon. - 

H. : Dân Trí,2020. - 156tr , 21cm     

 613.2   PD : DV.079487 / PM : MM.012490 

 

39.  LONGO, VALTER. Chế độ ăn trường thọ  = La Dieta Della Longevita / Valter Longo. 

- H. : Dân Trí,2021. - 298tr , 23cm  

Tóm tắt :    Chế độ ăn giúp tối ƣu cân nặng, đẩy lùi bệnh tật, kéo dài tuổi 

thọ...  

 613.2   PD : DV.079380 / PM : MM.012424 

 

40.  LÊ MINH. Thức ăn phòng và trị bệnh  / Lê Minh. - H. : Hồng Đức,2021. - 135tr , 19cm     

 613.2   PD : DV.079717 / PM : MM.012821 

 

41.  EMERSON, CLINT. 100 kỹ năng sinh tồn  / Clint Emerson. - Tái bản lần thứ nhất . - H. 

: Thanh niên ,2021. - 272tr , 24cm     

 613.6   PD : DL.017886 / PM : MM.012347 

 

42.  POLLEY, JASON. Cẩm nang sinh tồn  = The Survival Manual  / Jason Polley. - H. : 

Thanh niên,2020. - 394tr , 21cm  

Tóm tắt :    Gồm những bài viết chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng sinh tồn và 

phƣợt trong những tình huống cụ thể ...  

 613.6   PD : DV.079436 / PM : MM.012459 

 

43.  SENA, JOE DE. Lối sống Spartan: Ăn uống, rèn luyện, suy nghĩ và sống chất hơn 

mỗi ngày  = The Spartn way: Eat better. Train better. Think Better. Be better / Joe De 

Sena, Jeff Csatari. - H. : Thể thao và du lịch,2020. - 306tr , 20cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu 10 nguyên tắc khoa học trong việc ăn uống, rèn luyện 

sức khỏe, lối suy nghĩ tích cực để có một cơ thể khỏe mạnh  

 613.7   PD : DV.079495 / PM : MM.012579 

 

44.  TAUBES, GARY. Vì đâu ta béo   : Và làm thế nào để khắc họa  / Gary Taubes. - H.  : 

Thế giới,2020. - 315tr , 21cm     

 613.7   PD : DV.079631 / PM : MM.012700 

 

 

45.  IDZIKOWSKI (CHRIS). Chuyên gia của giấc ngủ ngon  = The expert guide to sleeping 

well / Chris Idzikowski. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2021. - 399tr , 21cm  



Tóm tắt :    Trình bày khái niệm và tác dụng của giấc ngủ, các chu kỳ các 

giai đoạn của giấc ngủ ...  

 613.7   PD : DV.079537 / PM : MM.012568 

 

46.  MARCUS. Khỏe để lãnh đạo  = Fit to lead : Biến đổi khả năng lãnh đạo thông qua  5 trụ 

cột hiệu suất / Marcus, Sari Marsden. - H.    : Thanh niên,2021. - 429tr , 21cm     

 613.7   PD : DV.079284 / PM : MM.012334 

 

 

47.  JAMES SHUI NAKANO. Kéo giãn cơ thể  / James Shui Nakano. - H. : Công 

Thƣơng,2021. - 193tr , 23cm     

 613.7   PD : DV.079611 / PM : MM.012673 

 

48.  SUMBAL (MARNI). Nhật ký 365 ngày chạy bộ  / Marni Sumbal . - H. : Thể thao và du 

lịch,2020. - 224tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày những lời khuyên về chạy bộ và cách phát triển kế 

hoạch tập luyện ...  

 613.7   PD : DV.079607 / PM : MM.012696 

 

49.  TỪ TỪ. Giảm cân hiệu quả bằng tâm lý  / Từ Từ. - H. : Hà Nội,2021. - 248tr , 21cm     

 613.7   PD : DV.079694 / PM : MM.012769 

 

50.  KHOA VĂN. 52 thế yoga hiệu quả và dễ tập  / Khoa Văn. - Tái bản lần thứ 3. - Thanh 

hóa  : Thanh hóa ,2019. - 119tr , 21cm     

 613.7   PD : DV.079313 / PM : MM.012315 

 

51.   Chế độ giảm cân và kiểm soát tiểu đường . - H. : Thế Giới,2021. - 290tr , 24cm     

 614.4   PD : DL.017999 / PM : MM.012899 

 

52.  QUAMMEN (DAVID). Nguồn gốc dịch bệnh  / David Quammen. - H. : Dân Trí,2020. - 

652tr , 23cm  

Tóm tắt :    Nguồn gốc dịch bệnh động vật, con ngƣời và đại dịch toàn cầu ...  

 614.4   PD : DV.079583 / PM : MM.012595 

 

53.   Bấm huyệt chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe . - Huế : Thuận Hóa,2020. - 94tr , 28cm     

 615.8   PD : DL.017939 / PM : MM.012720 

 

54.  NAM THUẬN . Sức khỏe từ thiên nhiên cây thuốc nam   / Nam Thuận . - Tái bản lần 

thứ 1. - Thanh hóa  : Thanh hóa ,2020. - 302tr , 21cm     

 615.8   PD : DV.079396 / PM : MM.012431 

 

55.  BÙI QUỐC CHÂU. Diện chuẩn ABC  / Bùi Quốc Châu. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020. - 

343tr , 21cm  

Tóm tắt :    Phƣơng pháp chữa bệnh của ngƣời Việt Nam bằng diện chuẩn ...  

 615.8   PD : DV.079745 / PM : MM.012909 

 



 

56.  LÊ MINH. Thuốc nam trong gia đình  / Lê Minh, Lê Ba, Hoàng Thủ. - H. : Hồng 

Đức,2021. - 126tr , 19cm  

Tóm tắt :    Mấy điều cần biết khi dùng thuốc trong gia đình, những chứng 

bệnh thƣờng mắc,..  

 615.8   PD : DV.079442 / PM : MM.012475 

 

57.  TÀO NHUỆ. Xoa bóp chữa trị các bệnh thường gặp  / Tào Nhuệ, Vu Bản Tính. - H. : 

Hà Nội,2020. - 208tr , 21cm     

 615.8   PD : DV.079231 / PM : MM.012257 

 

58.  OHSAWA (GEORGE). Phương pháp trường sinh và đạo Thiền: Thuật làm trẻ người 

lại và sống thọ  : Sách tham khảo / George Ohsawa. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020. - 245tr 

, 19m  

Tóm tắt :    Hƣớng dẫn các phƣơng pháp dƣỡng sinh và các thực phẩm 

dƣỡng sinh ...  

 615.8   PD : DV.079359 / PM : MM.012406 

 

59.  ĐỊNH NINH LÊ ĐỨC THIẾP. Định Ninh tôi học mạch  / Định Ninh Lê Đức Thiếp. - H. 

: Dân Trí,2020. - 390tr , 20m     

 615.8   PD : DV.079506 / PM : MM.012580 

 

60.  NGUYỄN MẠNH TRÍ. Xoa bóp  / Nguyễn Mạnh Trí. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp,2020. - 111tr , 24cm     

 615.8   PD : DL.017913 / PM : MM.012685 

 

61.  CAO BẢO ANH . Hệ miễn dịch kiệt tác của sự sống   / Cao Bảo Anh . - H. : Thanh 

niên ,2021. - 288tr , 20cm     

 616   PD : DV.079300 / PM : MM.012330 

 

62.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI . Sức khỏe là vàng phòng trị các bệnh thường gặp   / 

Nguyễn Khắc Khoái( Biên soạn). - H. : Hồng đức ,2021. - 248tr , 21cm     

 616   PD : DV.079266 / PM : MM.012285 

 

63.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI . Sức khỏe là vàng phòng trị bệnh gout   / Nguyễn Khắc 

Khoái( Biên soạn). - H. : Hồng đức ,2021. - 168tr , 21cm     

 616.3   PD : DV.079203 / PM : MM.012238 

 

64.  ĐÁI DUY BAN. Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh rối loạn chuyển  / Đái Duy Ban. - 

H. : Thế Giới,2021. - 268tr , 23cm     

 616.3   PD : DV.079579 / PM : MM.012612 

 

 

65.  FUNG (JASON). Giải mã bí mật giảm cân  = The Obesity Code / Jason Fung. - H. : 

Dân Trí,2020. - 367tr , 23cm  



Tóm tắt :    Vì sao insulin nội sinh chính là chìa khóa kiểm soát cân nặng của 

bạn...  

 616.3   PD : DV.079450 / PM : MM.012518 

 

66.  ĐỖ ĐỨC NGỌC. ấn huyệt chữa bệnh tiêu hóa trường -Vị  / Đỗ Đức Ngọc. - Thanh 

Hóa : Thanh Hóa,2021. - 101tr , 21cm     

 616.3   PD : DV.079758 / PM : MM.012895 

 

67.  BÀNG CẨM . Món ăn cho người bệnh tiểu đường   / Bàng Cẩm . - Đà Nẵng : Đà 

Nẵng,2020. - 31tr , 21cm     

 616.4   PD : DV.079393 / PM : MM.012421 

 

68.  FUNG, JASON. Mật mã tiểu đường  = The diabetes code : Đánh bại bệnh tiểu đƣờng - 

Ngăn ngừa và đẩy lùi Tiểu đƣờng Type 2 theo cách tự nhiên / Jason Fung. - H. : Dân 

Trí,2020. - 336tr , 23cm  

Tóm tắt :    Hƣớng dẫn nhanh về cách ngăn ngừa và đẩy lùi tiểu đƣờng type 

2, gia tăng trong máu và kháng insulin, đƣờng và sự trỗi dậy của tiểu đƣờng type 2....  

 616.4   PD : DV.079247 / PM : MM.012294 

 

69.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI . Sức khỏe là vàng phòng trị bệnh viêm thận   / Nguyễn 

Khắc Khoái biên soạn. - H. : Hồng đức ,2021. - 256tr , 21cm     

 616.6   PD : DV.079202 / PM : MM.012230 

 

70.  LINH HEALTH. Đau đầu - vai gáy - mất ngủ  / Linh Health. - H. : Thế Giới,2020. - 

53tr , 26cm  

Tóm tắt :    Nguyên nhân đau đầu, vai gáy, mất ngủ và cách điều trị ...  

 616.8   PD : DL.017959 / PM : MM.012805 

 

71.  NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Chế độ ăn bổ trí não giảm stress  / Nguyễn Thị Minh 

Kiều. - H. : Hồng Đức,2021. - 197tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu cách nhận biết về stress, cách nuôi dƣỡng trí não ...  

 616.8   PD : DV.079445 / PM : MM.012464 

 

72.  CARR (ALLEN). Cai thuốc lá dễ dàng cùng Allen Carr  / Allen Carr. - H. : Thế 

Giới,2020. - 261tr , 23cm  

Tóm tắt :    Đƣa ra phƣơng pháp cai thuốc lá một cách dễ dàng ...  

 616.86   PD : DV.079656 / PM : MM.012766 

 

73.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI . Ung thư không phải là dấu chấm hết   : Ung thƣ thực quản  

/ Nguyễn Khắc Khoái( Biên soạn). - H. : Hồng đức ,2021. - 240tr , 21cm     

 616.99   PD : DV.079233 / PM : MM.012259 

 

74.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI . Ung thư không phải là dấu chấm hết   : Ung thƣ phổi / 

Nguyễn Khắc Khoái( Biên soạn). - H. : Hồng đức ,2021. - 251tr , 21cm     

 616.99   PD : DV.079665 / PM : MM.012781 

 



75.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI . Ung thư không phải là dấu chấm hết   : Ung thƣ tuyến vú  

/ Nguyễn Khắc Khoái( Biên soạn). - H. : Hồng đức ,2021. - 220tr , 21cm     

 616.99   PD : DV.079682 / PM : MM.012780 

 

76.  SATTILARO, ANTHONY J.. Thực dưỡng chiến thắng ung thư  / Anthony J.Sattilaro. 

- Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020. - 293tr , 21cm     

 616.99   PD : DV.079214 / PM : MM.012247 

 

77.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư gan  / 

Nguyễn Khắc Khoái. - H. : Hồng Đức,2020. - 232tr , 21cm     

 616.99   PD : DV.079480 / PM : MM.012504 

 

78.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Ung thư không phải là dấu chấm hết: Ung thư đại tràng  / 

Nguyễn Khắc Khoái. - H. : Hồng Đức,2021. - 220tr , 21cm     

 616.99   PD : DV.079734 / PM : MM.012810 

 

79.  LA DIỆU DÂN. Kỹ năng sơ cứu tại nhà  / La Diệu Dân. - H. : Hà Nội,2021. - 168tr , 

21cm  

Tóm tắt :    Trình bày sơ cứu ngƣời mắc các bệnh nguy hiểm; xuất huyết não, 

đau thắt ngực ...  

 617.1   PD : DV.079640 / PM : MM.012705 

 

80.  LA DIỆU DÂN. Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy hiểm thường gặp  / La Diệu Dân. - H. : 

Hà Nội,2021. - 176tr , 21cm  

Tóm tắt :    Những tai nạn tong cuộc sống, sơ cứu sau ngộ độc, chấn thƣơng 

trong tập luyện thể thao, sơ cứu, ứng phó với thảm họa thiên nhiên....  

 617.1   PD : DV.079209 / PM : MM.012244 

 

81.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI . Sức khỏe là vàng phòng trị bệnh đau thắt lưng   / Nguyễn 

Khắc Khoái( Biên soạn). - H. : Hồng đức ,2021. - 284tr , 21cm     

 617.5   PD : DV.079201 / PM : MM.012229 

 

82.  ARTEMIS, NADINE. Cẩm nang chăm sóc răng miệng toàn diện  = Holistic dental 

care / Nadine Artemis. - H. : Thanh Niên,2020. - 204tr , 21cm  

Tóm tắt :    Cẩm nang chăm sóc răng miệng và cung cấp những giải pháp 

chăm sóc niềng răng, tám bƣớc chăm sóc răng miệng hằng ngày...  

 617.6   PD : DV.079367 / PM : MM.012432 

 

83.  NGUYỄN KHẮC KHOÁI . Sức khỏe là vàng phòng trị bệnh tử cung   / Nguyễn Khắc 

Khoái biên soạn. - H. : Hồng đức ,2021. - 176tr , 21cm     

 618.1   PD : DV.079232 / PM : MM.012258 

 

 

84.  NGUYỄN VĂN ĐỨC. Chăm sóc và bảo vệ bộ ngực phụ nữ  / Nguyễn Văn Đức, Nông 

Thúy Ngọc. - H. : Quân đội Nhân dân,2021. - 184tr , 19cm  



Tóm tắt :    Những hiểu biết cần thiết về sự phát triển và hoạt động của bầu 

vú, một số biểu hiện ở tuyến vú cần sớm quan tâm...  

 618.1   PD : DV.079204 / PM : MM.012239 

 

85.  DAVIDSON, VERITY. Lần đầu làm cha mẹ  = Top tips for new papents / Verity 

Davidson. - H. : Hồng Đức,2021. - 126tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày những kiến thức cơ bản nhất để bạn nhận biết và chăm 

sóc con một cách tốt nhất ...  

 618.2   PD : DV.079375 / PM : MM.012419 

 

86.  LÊ TIỂU MY. Thai kỳ an vui  / Lê Tiểu My. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp,2021. - 160tr 

, 17cm     

 618.2   PD : DV.079539 / PM : MM.012566 

 

87.  PHAN THANH TÂM. Mẹ là bác sĩ  / Phan Thanh Tâm. - In lần thứ hai. - H. : Phụ Nữ 

Việt Nam,2020. - 288tr , 24cm  

Tóm tắt :    Cung cấp kiến thức y tế cơ bản về nguyên nhân, triệu chứng biểu 

hiện cũng nhƣ cách điều trị, chăm sóc và phòng ngừa với từng loại bệnh thƣờng gặp ở 

trẻ...  

 618.92   PD : DL.017884 / PM : MM.012307 

 


